
STT SBD Họ tên Mã ngành 
trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Điểm trúng 

tuyển Ngày nhập Người nhập Điện thoại Mã vạch Số CMND

1 03004676 MAI THÀNH QUYẾT 7720110 Y học dự phòng 31/07/2022 
15:57:00 031204007505 0936989797 259537790878 031204007505

2 19000556 LÊ HOÀNG HÀ 7720101B Y khoa (B) 26/07/2022 
22:23:32 027204002754 0868038328 262193559824 027204002754

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG DANH SÁCH THÍ SINH NHẬP HỌC


